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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	
Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng 

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Biểu thức đại số
	Tính giá trị BT  
C1-a
	Rút gọn

C1-b
	Tìm GT của ẩn
C1-c
	
	

	Số câu

số điểm

Tỉ lệ %
	01

01

0,5%
	01

01

10%
	01

01

0,5%
	
	03
2,0

20%

	2. Giải bài toán bằng cách lập PT hoặc hệ PT.
	
	Toán chuyển động

C2
	
	
	

	Số câu

số điểm

Tỉ lệ %
	
	01

1,5
15%
	
	
	01

1,5
15%

	3. Giải hệ phương trình, phương trình
	Hệ PT bậc nhất hai ẩn, PT bậc hai C2.2-a; C3-a 
	
	Biện luận hệ; hệ thức Viét
C2.2-b; C3-b
	
	

	Số câu

số điểm

Tỉ lệ %
	02
1,5
15%
	
	02
1,5
15%
	
	04
3,0

30%

	4. Đường tròn
	Vẽ hình và chứng minh tứ giác nội tiếp. 
C4-a
	Chứng minh tích trong hình học. 
C4-b
	
	Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau.

C4-c
	

	
	01

1,0
10%
	01
1,0

10%
	
	01
1,0

10%
	03

3,0
30%

	5. Tìm  cực trị
	
	
	
	Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
C5
	

	Số câu
	
	
	
	1
	01

	số điểm
	
	
	
	0,5
	0,5

	Tỉ lệ %
	
	
	
	5%
	5%

	Tổng số câu

điểm

Tỉ lệ %
	04

3,0

30%
	03

3,5

35%
	03
2,0

20%
	02
1,5
15%
	12
10 đ

100%
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                Thời gian làm bài: 120 phút 

Câu 1: (2.0 điểm).  Cho hai biểu thức :
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 (Với x > 0 ,  x (1)
1. Tính B tại x = 9

2. Rút gọn P = A.B
3. Tìm giá trị của x để P = x
Câu 2: (3,0 điểm). 1. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình

Một ô tô đi từ A đến B dài 260km, sau khi ô tô đi được 120km với vận tốc dự định thì tăng vận tốc thêm 10km/h trên đoạn đường còn lại. Tính vận tốc dự định của ô tô, biết xe đến B sớm hơn thời gian dự định 20 phút.
2. Cho hệ phương trình :
[image: image3.wmf]34
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a) Giải hệ phương trình với m = 1

b) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Câu 3: (1,5 điểm). Cho phương trình : 
[image: image4.wmf]2
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    (1)

     a/ Giải phương trình (1) với n =  4

     b/ Tìm n để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1; x2  thoả mãn 
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Câu 4: (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Vẽ AH vuông góc với BC, từ H vẽ HP vuông góc với AB và HQ vuông góc với AC (
[image: image6.wmf],,

HBCPABQAC

ÎÎÎ

). Vẽ đường kính AE cắt  PQ tại I, tia PQ cắt đường tròn (O;R) tại K

          a. Chứng minh tứ giác APHQ nội tiếp

          b. Chứng minh 
[image: image7.wmf]APABAQAC
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          c. Chứng minh AH=AK

Câu 5: (0,5 điểm): Cho hai số thực x, y thỏa mãn 
[image: image8.wmf]22

(x+x+2022).(y+y+2022)=2022


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức M = 9x4 + 7y4 – 12x2 + 4y2 + 5.
-----Hết-----

Học sinh không được sử dụng tài liệu
HƯỚNG DẪN CHẤM
	CÂU
	
NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
2,0đ
	1. Tại x = 9 (TMĐK) Thay vào B ta được 
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54

2.99

B

==


	0,5



	
	2. 
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	3. Tìm giá trị của x để P = x

=> 
[image: image14.wmf]2
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Ta có 1 + 1 + (-2) = 0, nên phư​ơng trình có 2 nghiệm

x1 = -1 < 0 (không thoả mãn điều kiện) =>  Loại

x2 = 
[image: image15.wmf]2
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Vậy x = 2 thì P = x
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	1) Đổi 20 phút = 
[image: image16.wmf]1

3

 (h)

Gọi vận tốc ban đầu của xe ô tô là x (km/h); x > 0
Thời gian xe đi hết quãng đường AB với vận tốc ban đầu là 
[image: image17.wmf]260
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 (h)

Thời gian xe đi 120km với vận tốc ban đầu là 
[image: image18.wmf]120

x

 (h)

Vận tốc sau khi tăng là x + 10 (km/h)

Thời gian xe đi 140km với vận tốc tăng là 
[image: image19.wmf]140
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Vì xe B đến sớm hơn 20 phút, nên ta có phương trình
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Vậy vận tốc ban đầu của xe ô tô là 60 km/h
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	2. a) Với  m = 1, hệ phương trình có dạng: 
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 Vậy với m = 1, hệ phương trình có nghiệm duy nhất là: 
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	b) Nếu m = 0, hệ có dạng: 
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  => có nghiệm duy nhất

-Nếu m 
[image: image26.wmf]0
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, hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi: 
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 (luôn đúng, vì 
[image: image29.wmf]2

0

m

³

 với mọi m)

Do đó, với m 
[image: image30.wmf]0
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, hệ luôn có nghiệm duy nhất.

 Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất với mọi m.
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	a. Thay n=4 vào phương trình (1) ta có  phương trình 
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Ta có 
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Vậy PT có nghiệm 
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	b. Ta có 
[image: image34.wmf]2
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. Để PT (1) có nghiệm phân biệt thì 
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Vậy m<6 thì PT (1) có nghiệm phân biệt x1 , x2 nên theo Viét ta có 
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Ta có  
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Vì x1 , x2 là nghiệm PT
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image39.wmf]2
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Mà  
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 nên ta có 
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a. Vẽ hình đúng đến câu a

Xét tứ giác APHQ Có 
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Nên ta có 
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Vậy tứ giác APHQ nội tiếp
	0,25
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	b.Xét tam giác AHB vuông tại H (Vi AH
[image: image49.wmf]BC
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AB (gt) nên theo hệ thức lương  trong tam giác vuông ta có 
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Xét tam giác AHC vuông tại H(Vì AH
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) có HQ 
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AC (gt), tương tự  ta có
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Ta có 
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 vậy  
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	c.Ta có tứ giác APHQ nội tiếp ( cm trên) 
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Ta có 
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Vậy 
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Xét tứ giác IQCE có 
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Tứ giác IQCE nội tiếp ( vì có góc ngoài của tứ giác bằng góc đối của góc trong của tứ giác) 
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Ta có
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.Ta có 
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, mà 
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 ( cùng chăn cung AK) nên 
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Xét 
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AKQ và 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image81.wmf]D
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[image: image85.wmf]2222
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(x+x+2022).(x+2022-x)=x+2022-x=2022

=>x+2022-x=y+2022+y


Tương tự 
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y+2022-y=x+2022+x

. Do đó x + y = 0 => x = -y

Từ đó suy ra 
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 với mọi x. Dấu “=” xảy ra khi 
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